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Câu 1. Chọn kết quả đúng: (1 điểm) M1 

a) Số 48,32 đọc là:  

A. Bốn mươi tám phẩy hai mươi ba. 

B. Bốn mươi tám phẩy ba. 

C. Bốn mươi tám phẩy ba mươi hai. 

D. Bốn mươi tám phẩy ba mươi.              

b) Năm mươi sáu đơn vị, tám phần mười, chín phần trăm viết là:  

         A. 56,809                B. 56,89            B. 56,98                  D. 65,89 

Câu 2. Chọn kết quả đúng: (1 điểm) M1 

a) Phân số  
100

5
 viết dưới dạng số thập phân là:  

         A. 0,15                    B. 0,5                C. 0,05                    D. 0,005 

b) Số 0,023 viết dưới dạng phân số thập phân là:  

A. 
3

2
                      B. 

10

23
                C. 

100

23
                    D. 

1000

23
  

Bài 3 : Chọn đáp án đúng(1điểm ) M2 

a.Làm tròn số thập phân nào dưới đây đến số tự nhiên gần nhất ta được số 234 ? 

         A. 234,19              B. 233,47          C. 234,56               D.233,099 

b. Số thập phân 5,6175 làm tròn đến hàng phần trăm là: 

A.5,61                    B.5,71                           C.5,62                     D.5,72 

Câu 4. Chọn kết quả đúng: (1 điểm) M1 

   a) 7 km 5 m  =  .......... km. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:  

A. 75                   B. 7,5           C. 7,05               D. 7,005 

   b) Số thích hợp viết vào chỗ chấm của 65 m2 = ........ ha là:  

          A. 0,65                B. 0,065           C. 0,0065           D. 0,00065  

Câu 5: Tính (1điểm )M2                                                                               

          a.  
16

20
+  

3

5
  x 2                                          b.   2 -  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

1 5
:

2 4



……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………….............................................................................................................. 

Câu 6 : (1 điểm) M2 

 Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.Trong hình vẽ bên:  

a.Có……góc vuông, có ……góc nhọn. 

b.……….. cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau . 

c.……….. cặp đoạn thẳng song song với nhau . 

 

 

Câu 7: (2 điểm)M2   

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 100m, chiều rộng bằng 
3

5
  chiều 

dài. 

a.Tính diện tích thửa ruộng ? 

b. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc,biết 

rằng, cứ 100m2 thu hoạch được 65 kg thóc? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………….............................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Câu 8. Tính bằng cách thuận tiện nhất: (2 điểm) M2 

      a. 3 x 
5

2
 + 

5

2
 x  6 + 

5

2
                                    b.  

15 x 32+16 x 15

67 x 60 −60 x 43
 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………….................................................................................................................

........................................................................................................................... ..... 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

                                     

 

 

 



ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KT GIỮA HK I 

MÔN TOÁN 5 

  Câu 1-4 : Mỗi câu 1 điểm (Làm đúng mỗi phần được 0,5 điểm) 

Câu số 1 2 3 4 

Đáp án đúng  C-B C-D A-C D-C 

Câu 5 :Làm đúng mỗi phần được 0,5 điểm 

a. 
16

20
+ 

3

5
  x 2 =  

16

20
+

6

5
 =   

16

20
+

24

20
  =  

1

2
 

b. 2 - = 2 -  
1

2
 x   

4

5
  = 2  - 

4

10
 = 

8

5
 

Câu 6 :(1 điểm ) 

a.Có 4 góc vuông, có 4 góc nhọn. 

b.2 cặp đoạn thẳng song song với nhau . 

c. 4 cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau . 

Câu 7 :  

                                   Bài giải  

                  a.  Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là: 

 100 x 
3

5
 = 60 ( m ) 

                      Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là : 

                                    100x 60 = 6000 ( m2 ) 

                  b.Trên cả thửa ruộng, người ta thu hoạch được là : 

                              6000: 100 x 65 = 3900( kg ) 

                                                       = 39 tạ thóc 

                                                Đáp số : a.6000 m2    ; b.39 tạ thóc 

Câu 8 : Đúng mỗi phần được 1 điểm 

      a. 3 x 
5

2
 + 

5

2
 x  6 + 

5

2
 =   

5

2
 x ( 3+6+1 ) = 

5

2
 x10  = 4   

     b.  
15 x 32+16 x 15

67 x 60 −60 x 43
 = 

15 x (32+16 )

60 x ( 67−43)
 = 

15 x 48

60 x 24
 = 

1

 2
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